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01 42-044427 427204011603001 Phạm Thị Minh An Nữ 01/12/1993 Quảng Nam Trung bình khá Dược sỹ B516412 D10C

02 42-044428 427204011602001 Nguyễn Thụy Trâm Anh Nữ 22/12/1994 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ B516413 D10B

03 42-044429 427204011602002 Lộ Quốc Bảo Nam 20/11/1995 Bạc Liêu Trung bình khá Dược sỹ B516414 D10B

04 42-044430 427204011602030 Lê Minh Châu Nữ 24/07/1997 Bà Rịa Vũng Tàu Trung bình khá Dược sỹ B516415 D10B

05 42-044431 427204011603002 Trương Thị Bảo Chi Nữ 14/10/1995 An Giang Giỏi Dược sỹ B516416 D10C

06 42-044432 427204011603003 Trần Minh Cường Nam 10/02/1991 Nghệ An Trung bình khá Dược sỹ B516417 D10C

07 42-044433 427204011602004 Lê Thị Kim Dung Nữ 08/09/1996 Vĩnh Phúc Khá Dược sỹ B516418 D10B

08 42-044434 427204011603004 Trần Thu Hà Nữ 10/02/1994 Nam Định Khá Dược sỹ B516419 D10C

09 42-044435 427204011602006 Trần Thị Nhật Hoành Nữ 02/07/1997 Quảng Ngãi Trung bình khá Dược sỹ B516420 D10C

10 42-044436 427204011602009 Mai Thị Hương Nữ 15/03/1979 Thanh Hoá Khá Dược sỹ B516421 D10B

11 42-044437 427204011602010 Đinh Thị Thanh Hương Nữ 16/11/1997 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ B516422 D10B

12 42-044438 427204011603006 Trần Ngọc Khôi Nam 04/04/1992 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B516423 D10C

13 42-044439 427204011602012 Mai Thị Mai Nữ 05/09/1993 Nam Định Khá Dược sỹ B516424 D10B

14 42-044440 427204011603017 Trần Khôi Nguyên Nữ 03/03/1997 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B516425 D10C

15 42-044441 427204011602013 Võ Thị Thanh Nhả Nữ 10/07/1998 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B516426 D10B

16 42-044442 427204011602014 Đặng Thị Thành Nhân Nữ 20/05/1998 Gia Lai Khá Dược sỹ B516427 D10B

17 42-044443 427204011602027 Lê Thị Mộng Nhi Nữ 04/04/1988 Vĩnh Long Khá Dược sỹ B516428 D10B

18 42-044444 427204011602016 Đậu Thị Tuyết Nhung Nữ 12/04/1998 Nghệ An Trung bình khá Dược sỹ B516429 D10B

19 42-044445 427204011602026 Đoàn Thị Quyền Nữ 22/03/1996 Bình Định Trung bình khá Dược sỹ B516430 D10B

20 42-044446 427204011504051 Nguyễn Đặng Xuân Quỳnh Nữ 28/07/1993 Bình Thuận Khá Dược sỹ B516431 D10C

21 42-044447 427204011301052 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 30/10/1979 Bình Định Khá Dược sỹ B516432 D10B

22 42-044448 427204011603018 Lê Thị Trang Nữ 28/03/1996 Thanh Hoá Khá Dược sỹ B516433 D10C
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23 42-044449 427204011602020 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 15/11/1997 Đăk Lắk Giỏi Dược sỹ B516434 D10B

24 42-044450 427204011602022 Nguyễn Thị Thanh Uyên Nữ 10/05/1995 Bà Rịa Vũng Tàu Trung bình khá Dược sỹ B516435 D10B

25 42-044451 427204011602024 Mã Ngọc Yến Nữ 25/09/1998 Bình Phước Khá Dược sỹ B516436 D10B

26 42-044452 VH13102 Trần Thị Kim Ngọc Nữ 03/10/1997 Tp. Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B516437 ASD8G

27 42-044453 VH14D75 Hồ Thị Trung Nhân Nữ 13/09/1999 Đồng Tháp Trung bình khá Dược sỹ B516438 ASD8G

28 42-044454 VH15003 Nguyễn Tăng Thoại Anh Nữ 27/10/2000 Đồng Nai Khá Dược sỹ B516439 D10B

29 42-044455 VH15088 Lê Thị Huyền Nữ 20/10/1996 Gia Lai Khá Dược sỹ B516440 D10B

30 42-044456 VH15028 Bùi Phương Khanh Nữ 25/04/2000 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ B516441 D10B

31 42-044457 VH15037 Hoàng Ngọc Bảo Ngân Nữ 17/02/2000 Tp. Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B516442 D10B

32 42-044458 VH15104 Lý Thị Kiều Trang Nữ 10/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B516443 D10B

33 42-044459 427204011603015 Đinh Thị Yến Nữ 09/09/1990 Hà Nam Trung bình khá Dược sỹ B516444 D10C

34 42-044460 423403031602001 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 30/07/1994 Bình Phước Trung bình khá Kế toán B516445 KT10B

35 42-044461 423403031602002 Nguyễn Đỗ Thanh Châu Nữ 30/08/1993 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Kế toán B516446 KT10B

36 42-044462 423403031602023 Hồ Quốc Cường Nam 04/01/1991 Tp.Hồ Chí Minh Khá Kế toán B516447 KT10B

37 42-044463 423403031602006 Nguyễn Phương Hồng Nữ 05/11/1987 Hậu Giang Giỏi Kế toán B516448 KT10B

38 42-044464 423403031602022 Nguyễn Thị Lâm Nữ 20/11/1997 Thái Bình Trung bình khá Kế toán B516449 KT10B

39 42-044465 423403031602007 Nguyễn Thị Diễm Lệ Nữ 13/02/1995 Ninh Thuận Trung bình khá Kế toán B516450 KT10B

40 42-044466 423403031602009 Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 09/01/1997 Cà Mau Khá Kế toán B516451 KT10B

41 42-044467 423403031602012 Lâm Thị Cẩm Nhiên Nữ 1996 Tiền Giang Giỏi Kế toán B516452 KT10B

42 42-044468 423403031601005 Võ Thị Thi Nữ 30/10/1994 Tp.Hồ Chí Minh Khá Kế toán B516453 KT10B

43 42-044469 423403031602015 Trịnh Thị Thu Thủy Nữ 03/04/1992 Ninh Thuận Khá Kế toán B516454 KT10B

44 42-044470 VH13008 Hồ Minh Quốc Nam 29/09/1998 Bình Định Trung bình khá Kế toán B516455 KT10B

45 42-044471 4234031003019 Hồ Thị Hằng Ny Nữ 20/04/1990 Thừa Thiên Huế Trung bình khá Kế toán B516456 KT4C
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46 42-044472 427203011602001 Nguyễn Thị Hằng Nữ 11/12/1998 Đắk Lắk Khá Y Sĩ B516457 YS10C

47 42-044473 427203011602009 Nguyễn Hiệp Nam 01/07/1990 Đồng Nai Giỏi Y Sĩ B516458 YS10C

48 42-044474 427203011603005 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 12/08/1997 Quảng Ngãi Khá Y Sĩ B516459 YS10C

49 42-044475 427203011603007 Trần Thị Trâm Nữ 16/08/1998 Thừa Thiên Huế Trung bình khá Y Sĩ B516460 YS10C

50 42-044476 427203011602007 Trần Thị Xinh Nữ 19/01/1998 Quảng Nam Giỏi Y Sĩ B516461 YS10C

51 42-044477 427203011603008 Đỗ Thị Mai Xuân Nữ 10/04/1993 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y Sĩ B516462 YS10C

52 42-044478 427203011401033 Đặng Thanh Lân Nam 08/04/1985 Bến Tre Trung bình khá Y Sĩ B516463 ASYS8A

53 42-044479 VH15089 Trần Công Danh Nam 27/04/2000 Bình Định Trung bình khá Y Sĩ B516464 YS10C

54 42-044480 VH15029 Đoàn Cao Khiết Nam 26/04/1997 Bến Tre Khá Y Sĩ B516465 YS10C

55 42-044481 5720101170202 Trương Thị Thuỳ Linh Nữ 20/06/1991 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Y Sĩ B516466 YS11B

56 42-044482 5720101170203 Võ Thanh Mơ Nam 29/03/1985 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Y Sĩ B516467 YS11B

57 42-044483 5720101170205 Lê Văn Nhớ Nam 1989 Tiền Giang Giỏi Y Sĩ B516468 YS11B

58 42-044484 5720101170210 Nguyễn Thị Thu Nữ 21/01/1996 Quảng Ninh Giỏi Y Sĩ B516469 YS11B

59 42-044485 5720101170212 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/08/1994 Bình Định Giỏi Y Sĩ B516470 YS11B

60 42-044486 5720101170207 Huỳnh Thanh Vân Nữ 14/10/1996 Tp. Hồ Chí Minh Khá Y Sĩ B516471 YS11B

61 42-044487 5720101170214 Mã Thị Hường Nữ 07/03/1984 Bắc Giang Giỏi Y Sĩ B516472 YS11B

62 42-044488 5720101170204 Bùi Thị Mai Nhi Nữ 03/12/1986 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Y Sĩ B516473 YS11B

63 42-044489 427203011302031 Lê Hoàng Nhân Nam 20/04/1991 Bến Tre Khá Y Sĩ B516474 YS11B

64 42-044490 427205011601002 Nguyễn Thị Hương Nữ 02/03/1997 Nghệ An Giỏi Điều dưỡng B516475 ĐD10A

65 42-044491 427205011601003 Dương Thị Bích Liễu Nữ 29/03/1992 Bà Rịa Vũng Tàu Trung bình khá Điều dưỡng B516476 ĐD10A

66 42-044492 VH15083 Phan Hoàng Anh Nữ 03/06/2000 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B516477 ĐD10A

67 42-044493 VH14ĐD95 Trần Khải Nam 06/12/1988 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Điều dưỡng B516478 ĐD9B
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